
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  50/QĐ-SXD  ngày 28/ 4  /2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
(DD/MM/YYYY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

1
CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY DỰNG
ĐỨC HẠNH

3200132601
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
29/11/2007, đăng ký

thay đổi lần thứ 2
ngày 08/7/2014

Phan Đình
Hạnh

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Số 130 Trần Hưng
Đạo, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

0914546999
ctycpxdduc
hanh@gmai
l.com

Thi công xây dựng
công trình HTKT thoát nước II

2
CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG TỔNG
HỢP SỐ 8

3200511247
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
29/8/2011, đăng ký
thay đổi lần thứ 2
ngày 24/11/2022

Nguyễn Thế
Nam Giám đốc

Số 66B Lê Thế
Hiếu, Phường 1,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

0905082282
xaydungths
o8@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình nhà công
nghiệp

III

3 CÔNG TY TNHH
TÍN THUẬN PHÚ 3200514311

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
25/10/2011, đăng ký

thay đổi lần thứ 1
ngày 01/3/2019

Đinh Viết
Linh Giám đốc

Thôn An Dạ, xã
Triệu Độ, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

0906428678
tinthuanphu
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình HTKT

Cấp thoát
nước III

4 CÔNG TY CỔ
PHẦN TS VINA 3200572151

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
07/6/2013

Nguyễn
Thành Tri Giám đốc

Khu phố 4,
Phường 2, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

02333701168
tuvantsvina
@gmail.co

m

Khảo sát địa hình
công trình III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

Cấp thoát
nước III

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình HTKT

Cấp thoát
nước III
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5

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN VÀ

XÂY DỰNG
QUẢNG THÀNH

3200224891
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
18/8/2005, đăng ký
thay đổi lần thứ 2
ngày 17/5/2021

Phạm Hồng
Lê Giám đốc

Số 22 đường Lê
Thế Tiết, phường
1, thị xã Quảng

Trị, tỉnh Quảng Trị

02333861701
tuvanquangt
hanh@gmai
l.com

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

II

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

II

6
CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG
QUANG VŨ

3200222823
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
22/06/2005 Lê Thiên Sữ Giám đốc

Đồng Tâm 1, Triệu
Tài, Triệu Phong,

Quảng Trị
0949287555

congtyquan
gvu@gmail.

com

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

7

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

CÔNG NGHIỆP -
ĐIỆN QUẢNG TRỊ

3200042651
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
20/12/2004, đăng ký

thay đổi lần thứ 4
ngày 22/12/2015

Phạm Trung
Đông Giám đốc

Số 45 Trần Hưng
Đạo, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

02333668229 tvdqt1996@
gmail.com

Khảo sát địa hình
công trình

đường dây
và trạm biến
áp

II

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm biến
áp

II

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm biến
áp

II

8 CÔNG TY TNHH
HUY HOÀNG 3200131358

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
03/01/2001, đăng ký

thay đổi lần thứ 3
ngày 25/01/2010

Nguyễn Đình
Tụy Giám đốc

Số 28 Nguyễn Thị
Lý, phường 2, thị
xã Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

02333861579
huyhoangtx
qt@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng II

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
(DD/MM/YYYY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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9

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ VÀ XÂY

DỰNG TRUNG
NAM QT

3200735550
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
02/3/2023

Trần Trung
Chiến Giám đốc

1A/28 đường
Nguyễn Khuyến,
khối 5, thị trấn

Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa, tỉnh

Quảng Trị

0386903036
trungnamqt
hh@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

10
CÔNG TY TNHH

MTV PHÚ HOÀNG
LINH

3200299079
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
16/01/2009, đăng ký

thay đổi lần thứ 2
ngày 04/4/2019

Hoàng Văn
Thường Giám đốc

Khóm 2, thị trấn
Khe Sanh, huyện
Hướng Hóa, tỉnh

Quảng Trị

02333781396
phuhoanglin
h2009@gm
ail.com

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng III

11

CÔNG TY TNHH
MTV XÂY DỰNG
TRƯỜNG THUẬN

TIẾN

3200489457
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu ngày
04/4/2011 Lê Chí Nhi Giám đốc

Số 38 Nguyễn Hữu
Thận, phường 1,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

02333664937
truongthuan
tienqt@gma
il.com

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình HTKT

Cấp thoát
nước III

Danh sách gồm 11 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
(DD/MM/YYYY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

mailto:trungnamqthh@gmail.com
mailto:phuhoanglinh2009@gmail.com
mailto:truongthuantienqt@gmail.com


PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CẤP NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  50/QĐ-SXD  ngày 28/ 4  /2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức Số ĐKKD/QĐ
thành lập Nơi cấp

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)
Hạng

lĩnh vực

1 CÔNG TY TNHH
MTV DVS 3200666850

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 05/7/2018

Ngô Thị
Hường Giám đốc

Số 386 Lê Duẩn,
thị trấn Ái Tử,
huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng
Trị

0814277296
contydvsqd
@gmail.co

m

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công trình

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình Dân dụng

II

2
CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG TỔNG
HỢP SỐ 8

3200511247
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 29/8/2011,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
24/11/2022

Nguyễn Thế
Nam Giám đốc

Số 66B Lê Thế
Hiếu, Phường 1,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

0905082282
xaydungths
o8@gmail.c

om

Thi công xây dựng công
trình

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng II

3

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN VÀ

XÂY DỰNG
QUẢNG THÀNH

3200224891
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 18/8/2005,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 17/5/2021

Phạm Hồng
Lê Giám đốc

Số 22 đường Lê
Thế Tiết, phường
1, thị xã Quảng

Trị, tỉnh Quảng Trị

02333861701
tuvanquangt
hanh@gmai
l.com

Lập thiết kế quy hoạch
xây dựng

Lập thiết kế quy
hoạch xây dựng II

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

II

Danh sách gồm 03 tổ chức
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